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 BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2024 
Theo phương thức:   Điểm thi THPT Quốc gia 

 Điểm học bạ lớp 11 & HK1 lớp 12 
 Điểm học bạ HK1 & HK2 lớp 12  
 Điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM hoặc của ĐH khác 

1. Họ và tên của thí sinh: .............................................................Ngày sinh: ......./....../............Giới tính:  Nam/Nữ  

2. Nơi sinh (tên tỉnh): ..................................... CMND/CCCD: 

3. Hộ khẩu thường trú: ................................................................................................................................................  

4. Đối tượng ưu tiên (để trống nếu không thuộc diện ưu tiên): ………. Khu vực (1, 2, 2-NT, 3):..………………. 

5. Trường THPT (Ghi tên trường – Tên tỉnh, vd: THPT Thủ Thiêm - TPHCM)    

- Lớp 10: ...............................................................................................................................................................   
- Lớp 11: ...............................................................................................................................................................  
- Lớp 12: ............................................................................................................................................................. .. 

6. Kết quả học tập (Chỉ ghi 3 môn tương ứng với tổ hợp xét tuyển) 

Tên môn Lớp 11 
HK1 

Lớp 12 
HK2 

Lớp 12 
Điểm thi 
THPT 

Điểm đánh giá năng lực 
của ĐHQG TPHCM 
hoặc của ĐH khác 

Ghi chú: 

Toán      
 Tổ hợp xét tuyển: 
- A00: Toán, Lý, Hóa 
- A01: Toán, Lý, Anh 
- B00: Toán, Hóa, Sinh 
- C01: Toán, Lý, Văn 
- C02: Toán, Hóa, Văn 
- D01: Toán, Văn, Anh 
- D07: Toán, Hóa, Anh 
…….  
*Ngành Tiếng Anh chỉ xét 
tuyển thí sinh có học môn 
Tiếng Anh ở bậc THPT 

Vật lý      

Hóa học      

Sinh học      

Văn học      

Lịch sử      

Địa lí      

GDCD      

Tiếng Anh      

Hạnh kiểm      

7. Ngành đăng ký xét tuyển                 

Nguyện vọng 1: ........................................................................................... Tổ hợp xét tuyển: ....................................................... 

Nguyện vọng 2: ........................................................................................... Tổ hợp xét tuyển: ....................................................... 

8. Địa chỉ nhận giấy báo: ...........................................................................................................................................................  

Điện thoại (zalo): ................................................Email: ............................................................................................................  

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

 

 

                           Ngày ....... tháng ........ năm 2024 

                 Chữ ký của thí sinh 

                (ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Hồ sơ xét tuyển tại trường hoặc nộp qua bưu điện bao gồm: 
 

- Phiếu đăng ký xét tuyển (mẫu này), lệ phí xét tuyển 30.000/hồ sơ 
- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận TN tạm thời 
- Bản sao công chứng học bạ THPT (xét tuyển theo phương thức điểm học bạ) 
- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận kết quả thi THPT QG 2024 (xét tuyển 
theo phương thức điểm thi THPT QG 2024) 
- Giấy chứng nhận điểm ĐGNL của ĐHQG TPHCM hoặc của ĐH khác (xét 
tuyển theo Điểm ĐGNL của ĐHQG TPHCM hoặc của ĐH khác. 
- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu thuộc diện ưu tiên tại mục 4) 
 

 

Mã HS:24 …..…………... 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tổ hợp xét tuyển Khối A: 

- A00: Toán, Vật lý, Hóa học 

- A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh 

- A02: Toán, Vật lý, Sinh học 

- A03: Toán, Vật lý, Lịch sử 

- A04: Toán, Vật lý, Địa lý 

- A05: Toán, Hóa học, Lịch sử 

- A06: Toán, Hóa học, Địa lý 

- A07: Toán, Lịch sử, Địa lý 

- A08: Toán, Lịch sử, GDCD 

- A09: Toán, Địa lý, GDCD 

- A10: Toán, Vật lý, GDCD 

- A11: Toán, Hóa học, GDCD 

 

 

Tổ hợp xét tuyển Khối D: 

- D01: Toán, Văn, Tiếng Anh 

- D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

- D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh 

- D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh 

- D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh 

- D11: Vật lý, Văn, Tiếng Anh 

- D12: Hóa học, Văn, Tiếng Anh 

- D13: Sinh học, Văn, Tiếng Anh 

- D14: Văn, Lịch sử, Tiếng Anh 

- D15: Văn, Địa lý, Tiếng Anh 

- D66: Văn, Tiếng Anh, GDCD 

- D84: Toán, Tiếng Anh, GDCD 

 

Tổ hợp xét tuyển Khối B: 

- B00: Toán, Hóa học, Sinh học 

- B01: Toán, Sinh học, Lịch sử 

- B02: Toán, Sinh học, Địa lý 

- B03: Toán, Sinh học, Văn 

- B04: Toán, Sinh học, GDCD 

 

 

Tổ hợp xét tuyển Khối C: 

- C01: Toán, Vật lý, Văn 

- C02: Toán, Hóa học, Văn 

- C03: Toán, Văn, Lịch sử 

- C04: Toán, Văn, Địa lý 

- C14: Toán, Văn, GDCD 

 

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

💥NGÀNH TIẾNG ANH CHỈ TUYỂN THÍ SINH CÓ HỌC MÔN TIẾNG ANH Ở BẬC THPT 

25 NGÀNH ĐÀO TẠO – CHỈ TIÊU: 4300 

Kế toán Quản trị kinh doanh Logistics 

Tài chính – Ngân hàng  Quản trị khách sạn Thương mại điện tử 

Tiếng Anh thương mại Quản trị Nhà hàng & Dịch vụ ăn uống Tiếng Hàn Quốc (Dự kiến)  
   

      

NHÓM NGÀNH KINH TẾ 

 NHÓM NGÀNH CÔNG NGHỆ, KỸ THUẬT 

 

Công nghệ thực phẩm  

Công nghệ kỹ thuật cơ khí       

Công nghệ chế tạo máy       

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử   

Công nghệ kỹ thuật ô tô      Công nghệ da giày 

Công nghệ may 

Thiết kế thời trang 

 

Công nghệ thông tin  

Truyền thông và mạng máy tính 

Thiết kế đồ họa (Dự kiến) 

CNKT Điện, Điện tử 

   + Điện công nghiệp 

   + Điện tử công nghiệp   

CN KT điều khiển & tự động hóa    

Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Nhiệt lạnh)  

CN KT điện tử, truyền thông (Viễn thông) 

KT máy lạnh và Điều hòa không khí (DK) 

  


